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Ôn tập chủ đề "Thực vật và động vật" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. Bộ phận nào của cây có chức năng hút nước và chất khoáng?

A. Lá B. Hoa C. Rễ D. Quả

Câu 2. Lá cây có chức năng chính là gì?

A. Hút nước B. Quang hợp, hô hấp và thoát hơi nước

C. Sinh sản bằng hạt D. Giữ cây đứng vững

Câu 3. Nối con vật với cơ quan di chuyển:

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Con cá

2. Con chim

3. Con mèo

4. Con rắn

Cột B

a. Vây

b. Thân (trườn)

c. Chân

d. Cánh

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 4. Con rùa có lớp mai cứng bao bọc bên ngoài.

Đúng Sai

Câu 5. Những con vật nào có lông vũ?

(Chọn tất cả đáp án đúng)

A. Con gà B. Con vịt C. Con chó D. Con chim sẻ

Câu 6. Thân cây có chức năng gì?

A. Vận chuyển các chất và nâng đỡ cây B. Hút nước

C. Tạo hạt D. Hấp thụ ánh sáng

Câu 7. Con vật ăn cỏ như con trâu, con bò có hàm (1) …………………… khỏe để nhai.
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